
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường 72 phố La Dương, tổ dân phố Quyết Tiến, Phường Dương Nội, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
NHẬT BẢN JAPHARCO

0107134574

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
(trừ loại nhà nước cấm)

0128

3. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

5. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN JAPHARCO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JAPHARCO JAPAN TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT AND IMPORT EXPORT MTV LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: JAPHARCO JAPAN TECHNOLOGY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01689965940
Email: tranthuyhvtc.04@gmail.com

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 27/11/2015 đến ngày 11/01/2016



15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh 

4772

17. Xuất bản phần mềm 5820

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

19. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

24. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước 
cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật)

8299

28. Giáo dục nghề nghiệp 8532

29. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

30. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, tư 
vấn pháp luật)

6619

31. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật)

7020

32. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

33. Quảng cáo 7310

34. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về công nghệ

7490

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
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200.000.000 VNĐ

36. Đại lý du lịch 7911

37. Điều hành tua du lịch 7912

38. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 112497448

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Thành Công, Phường Dương Nội, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Thành Công, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN THỊ THÚY Nữ
22/04/1990 Kinh Việt Nam

21/02/2008 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN THỊ THÚY Nữ

22/04/1990 Kinh Việt Nam

112497448
21/02/2008 Công an Thành phố Hà Nội

Tổ dân phố Thành Công, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Tổ dân phố Thành Công, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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